
TT
Số ký hiệu của 

văn bản

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Nội dung văn bản
Hình thức 

công khai
Địa chỉ công khai

Thời điểm 

công khai

Thời hạn 

công khai

Ghi 

chú

1 27/NQ-HĐND 30/12/2022
Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhh

oa.gov.vn/Default.aspx?Articl

eId=57a5ccef-e4e9-4d58-ad93-

5e2b052335fd

01/01/2023
Trong Năm 

2023

2 152/KH-UBND 04/01/2023

Kế hoạch xây dựng kế hoạch xây dựng, 

ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở 

xã Đại Lãnh 

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhhoa

.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=a

16fcaf9-e59a-424a-88f0-

2b3b24360ce5

04/01/2023

Đến khi văn 

bản này 

được thay 

thế văn bản 

mới

3 06/BC-UBND 09/01/2023
Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công 

năm 2022
Niêm yết UBND xã 09/01/2023

Trong Năm 

2023

4 04/QĐ-UBND 09/01/2023
Quyết định về việc công khai dự toán 

ngân sách quý IV năm 2023 
Niêm yết UBND xã 09/01/2023

Trong Năm 

2023

DANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA UBND  XÃ ĐẠI LÃNH NĂM 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐẠI LÃNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=57a5ccef-e4e9-4d58-ad93-5e2b052335fd
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=57a5ccef-e4e9-4d58-ad93-5e2b052335fd
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=57a5ccef-e4e9-4d58-ad93-5e2b052335fd
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=57a5ccef-e4e9-4d58-ad93-5e2b052335fd
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=57a5ccef-e4e9-4d58-ad93-5e2b052335fd
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=a16fcaf9-e59a-424a-88f0-2b3b24360ce5
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=a16fcaf9-e59a-424a-88f0-2b3b24360ce5
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=a16fcaf9-e59a-424a-88f0-2b3b24360ce5
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=a16fcaf9-e59a-424a-88f0-2b3b24360ce5
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=a16fcaf9-e59a-424a-88f0-2b3b24360ce5


5 08/QĐ-UBND 12/01/2023

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

cải cách hành chính xã Đại Lãnh năm 

2023

Niêm yết UBND xã 12/01/2023
Trong năm 

2023

6
226/2016/TT-

BTC
11/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng 

thực

Niêm yết UBND xã 12/01/2023

Đến khi văn 

bản này 

được thay 

thế văn bản 

mới

7 11/QĐ-UBND 13/01/2023 Công khai dự toán NSNN năm 2023 Niêm yết UBND xã 13/01/2023
Trong năm 

2023

8 13/QĐ-UBND 16/01/2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài 

sản công của cơ quan UBND xã Đại 

Lãnh năm 2023

Niêm yết UBND xã 16/01/2024
Trong Năm 

2023

9 59/QĐ-UBND 16/02/2023

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính xã Đại 

Lãnh năm 2023

Niêm yết UBND xã 16/02/2023
Trong năm 

2023

10 66/BC-UBND 25/02/2023
Báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Niêm yết UBND xã 25/02/2023

Trong Năm 

2023

11 255/KH-UBND 01/03/2023
Kế hoạch đối thoại giữa chính quyền 

với thành niên

Trang thôn 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.

gov.vn/Default.aspx?ArticleId=3516

1c4c-1134-4249-bca1-

35b99bcea031

01/03/2023
Trong Năm 

2023

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=35161c4c-1134-4249-bca1-35b99bcea031
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=35161c4c-1134-4249-bca1-35b99bcea031
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=35161c4c-1134-4249-bca1-35b99bcea031
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=35161c4c-1134-4249-bca1-35b99bcea031
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=35161c4c-1134-4249-bca1-35b99bcea031


12 261/KH-UBND 02/03/2023

Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật 

Cư trú và Nghị định số 104/NĐ-CP 

của Chính phủ về bỏ sổ hộ khẩu giấy 

từ ngày 01/01/2023

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.

gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1d17

56ca-df33-4be8-ad8a-

cf0b11147c28

02/03/2023
Trong Năm 

2023

13 86/BC-UBND 10/03/2023

Báo cáo kết quả đối thoại giữa chính 

quyền với thanh niên xã Đại Lãnh năm 

2023

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhhoa

.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=

98cd8226-a605-4ba3-a19b-

805caf8f3be4

10/03/2023
Trong Năm 

2023

14 131a/QĐ-UBND 04/04/2023
Quyết định về việc công khai dự toán 

ngân sách quý 1 năm 2023 
Niêm yết UBND xã 04/04/2023

Trong Năm 

2023

15 373/KH-UBND 13/04/2023
Kế hoạch chuyển đổi số xã Đại Lãnh 

năm 2023

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.go

v.vn/Default.aspx?ArticleId=1bb1ec

70-9f1d-447d-9709-d0b86a83778c

13/04/2023
Trong Năm 

2023

16 422/UBND 05/05/2023
Lập Kế hoạch triển khai thu phòng 

chống thiên tai năm 2023
Niêm yết UBND xã 05/05/2023

Trong năm 

2023

17 430/KH-UBND 08/05/2023
Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật 

Thuỷ sản và Luật Biển Việt Nam

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhhoa

.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=a

de2fac8-4c83-4ecf-bdd8-

ddf1bfa4137d

08/05/2023
Trong Năm 

2023

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1d1756ca-df33-4be8-ad8a-cf0b11147c28
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1d1756ca-df33-4be8-ad8a-cf0b11147c28
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1d1756ca-df33-4be8-ad8a-cf0b11147c28
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1d1756ca-df33-4be8-ad8a-cf0b11147c28
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1d1756ca-df33-4be8-ad8a-cf0b11147c28
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=98cd8226-a605-4ba3-a19b-805caf8f3be4
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=98cd8226-a605-4ba3-a19b-805caf8f3be4
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=98cd8226-a605-4ba3-a19b-805caf8f3be4
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=98cd8226-a605-4ba3-a19b-805caf8f3be4
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=98cd8226-a605-4ba3-a19b-805caf8f3be4
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1bb1ec70-9f1d-447d-9709-d0b86a83778c
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1bb1ec70-9f1d-447d-9709-d0b86a83778c
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1bb1ec70-9f1d-447d-9709-d0b86a83778c
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=1bb1ec70-9f1d-447d-9709-d0b86a83778c
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=ade2fac8-4c83-4ecf-bdd8-ddf1bfa4137d
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=ade2fac8-4c83-4ecf-bdd8-ddf1bfa4137d
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=ade2fac8-4c83-4ecf-bdd8-ddf1bfa4137d
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=ade2fac8-4c83-4ecf-bdd8-ddf1bfa4137d
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=ade2fac8-4c83-4ecf-bdd8-ddf1bfa4137d


18 431/KH-UBND 08/05/2023

Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật 

Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ 

chăm sóc phụ nữ và trẻ em; Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhh

oa.gov.vn/Default.aspx?Articl

eId=8733128e-2ed4-4b91-

a103-87363be31b76

08/05/2023
Trong Năm 

2023

19 149/QĐ-UBND 29/05/2023

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây 

dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 tại UBND xã Đại Lãnh

Niêm yết UBND xã 28/07/2023
Trong năm 

2023

20 04/NQ-HĐND 30/06/2023
Nghị quyết về việc quyết toán thu, chi 

ngân sách xã năm 2022
Niêm yết UBND xã 01/07/2023

Trong năm 

2023

21 09/NQ-HĐND 18/09/2023

Nghị quyết về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

(Lần 5) và Kế hoạch đầu tư công năm 

2023 (lần 2)

Niêm yết UBND xã 18/09/2023

Đến khi văn 

bản này 

được thay 

thế văn bản 

mới

22 166/QĐ-UBND 06/07/2023

Quyết định về việc công khai Quyết 

toán ngân sách năm 2022 của xã Đại 

Lãnh

Niêm yết UBND xã 06/07/2023
Trong Năm 

2023

23 606/KH-UBND 07/07/2023
Kế hoạch phối hợp phổ biến, tuyên 

truyền Luật PCCC năm 2023

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhh

oa.gov.vn/Default.aspx?Articl

eId=e034ce78-bc87-4c47-

b37e-0ce8fe4ef231

07/07/2023
Trong Năm 

2023

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=8733128e-2ed4-4b91-a103-87363be31b76
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=8733128e-2ed4-4b91-a103-87363be31b76
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=8733128e-2ed4-4b91-a103-87363be31b76
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=8733128e-2ed4-4b91-a103-87363be31b76
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=8733128e-2ed4-4b91-a103-87363be31b76
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=e034ce78-bc87-4c47-b37e-0ce8fe4ef231
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=e034ce78-bc87-4c47-b37e-0ce8fe4ef231
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=e034ce78-bc87-4c47-b37e-0ce8fe4ef231
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=e034ce78-bc87-4c47-b37e-0ce8fe4ef231
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=e034ce78-bc87-4c47-b37e-0ce8fe4ef231


24 167/QĐ-UBND 06/07/2023
Quyết định về việc công dự toán ngân 

sách quý II năm 2023 
Niêm yết UBND xã 06/07/2023

Trong Năm 

2023

25 179/QĐ-UBND 28/07/2023
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra cải 

cách hành chính năm 2023
Niêm yết UBND xã 28/07/2023

Trong năm 

2023

Quyết định về việc phê duyệt, áp dụng 

các tài liệu của Hệ thống quản lý chất 

lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015

27 191/QĐ-UBND 08/08/2023

Quyết định về việc công bố Hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Niêm yết UBND xã 08/08/2023

Đến khi văn 

bản này 

được thay 

thế văn bản 

mới

28 10/NQ-HĐND 18/09/2023

Nghị quyết về việc phê chuẩn nguồn 

kết dư ngân sách nhà nước năm 2022 

chuyển sang năm 2023

Niêm yết UBND xã 18/09/2023
Trong năm 

2023

29 196/QĐ-UBND 05/10/2023
Quyết định về việc công khai dự toán 

ngân sách quý III năm 2023 
Niêm yết UBND xã 05/10/2023

Trong Năm 

2023

Trong năm 

2023
26 190/QĐ-UBND 08/08/2023 Niêm yết UBND xã 08/08/2023



30 793/KH-UBND 11/10/2023

Kế hoạch phối hợp phổ biến, tuyên 

truyền pháp luật về phòng chống tham 

nhũng trên địa bàn xã Đại Lãnh

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhh

oa.gov.vn/Default.aspx?Articl

eId=9e4a9608-d62a-4595-

90e6-d16fbc584734

11/10/2023
Trong Năm 

2023

31 808/KH-UBND 17/10/2023

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 

năn 2023

Trang thôn 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhh

oa.gov.vn/Default.aspx?Articl

eId=752e124a-9086-421e-

808a-c7d831251286

08/05/2023
Trong Năm 

2023

32 527/BC-UBND 08/11/2023
Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công 

năm 2023
Niêm yết UBND xã 08/11/2023

Trong Năm 

2023

33 881/KH-UBND 13/11/2023

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền phát triển đối tượng tham gia 

BHXH tự nguyện và BHYT trên địa 

bàn xã

Trang thông 

tin điện tử

Trang thông tin điện tử: 

https://dailanh.vanninh.khanhh

oa.gov.vn/Default.aspx?Articl

eId=07df8e62-e2ea-4646-a24b-

a9eef41c95cc

08/05/2023
Trong Năm 

2023

34 554/BC-UBND 15/11/2023
Báo cáo hưởng ứng cao điểm phong 

trào “Ngày vì người nghèo” năm 2023
Niêm yết UBND xã 15/11/2023

Trong Năm 

2023

35
01/2023/QĐ-

UBND
27/11/2023

Quyết định ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ ở xã Đại Lãnh
Niêm yết UBND xã 27/11/2023

Đến khi văn 

bản này 

được thay 

thế văn bản 

mới

https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=9e4a9608-d62a-4595-90e6-d16fbc584734
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=9e4a9608-d62a-4595-90e6-d16fbc584734
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=9e4a9608-d62a-4595-90e6-d16fbc584734
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=9e4a9608-d62a-4595-90e6-d16fbc584734
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=9e4a9608-d62a-4595-90e6-d16fbc584734
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=752e124a-9086-421e-808a-c7d831251286
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=752e124a-9086-421e-808a-c7d831251286
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=752e124a-9086-421e-808a-c7d831251286
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=752e124a-9086-421e-808a-c7d831251286
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=752e124a-9086-421e-808a-c7d831251286
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=07df8e62-e2ea-4646-a24b-a9eef41c95cc
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=07df8e62-e2ea-4646-a24b-a9eef41c95cc
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=07df8e62-e2ea-4646-a24b-a9eef41c95cc
https://dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=07df8e62-e2ea-4646-a24b-a9eef41c95cc
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36 14/NQ-HĐND 29/11/2023

Nghị quyết về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

(Lần 6) và Kế hoạch đầu tư công năm 

2023 (lần 3)

Niêm yết UBND xã 29/11/2023

Đến khi văn 

bản này 

được thay 

thế văn bản 

mới

37 611/BC-UBND 11/12/2023
Báo cáo về công tác phòng chống tham 

nhũng năm 2023 
Niêm yết UBND xã 11/12/2023

Trong năm 

2023

39 622/BC-UBND 11/12/2023

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2024

Niêm yết UBND xã 11/12/2023
Trong năm 

2023

40 20/NQ-HĐND 26/12/2023

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán 

chi bổ sung ngân sách nhà nước năm 

2023

Niêm yết UBND xã 26/12/2023
Trong năm 

2023

41 23/NQ-HĐND 26/12/2023

Nghị quyết về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

(Lần 7) và Kế hoạch đầu tư công năm 

2024

Niêm yết UBND xã 16/12/2023

Đến khi văn 

bản này 

được thay 

thế văn bản 

mới


